
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BÓ
SÓ TCB: 01/KENKOFOOD/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH KENKO FOOD
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: 0919125258
Mã số doanh nghiệp: 3101067687
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định): Không áp dụng

II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: GẠO TRẮNG SWARNA 5% TÁM
2. Thành phân: Gạo trăng SWARNA 5% tâm (100%) „ „ l
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 năm kê từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên
bao bì (tháng.năm)
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong bao bì làm từ chất liệu PP. Bao bì đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế;
- Quy cách bao gói: Khối lượng tịnh 50 kg/ bao hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất)
Sản xuất tại: Accent Dealtrade Private LTD | đế: =
Địa chỉ: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court,,7 th Floor, Gate No.2, Room No.-5,„ Kolkata, | Ki
Kolkata, West Bengal, 700001, Án Độ XEN
II. Mẫu nhãn sản phẩm (nhãn sản phẩm và nhãn phụ dự kiến đính kèm) ro(
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm | ch)
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. theo: =

-_ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật
an toàn thực phẩm

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp để tổ
chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- QCVN §-I:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nắm
trong thực phẩm;
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng
trong thực phẩm;
- Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật trong thực phẩm
- Các quy định pháp luật khác liên quan.
Chỉ tiết như sau:



Hàm lượng kim loại nặng
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tôi đa

l Chì mg/kg 02
2 Cadimi mg/kg 0,4

Hàm lượng độc tổ vi nắm
Tên chỉ tiêu Đơn yị tính Mức tôi đa

Aflatonxin BI ug/kg 2
Aflatonxin tổng số ug/kg 4

Orchatoxin ÀA ug/kg 3
Hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
2,4-D mg/kg 0,1

Acephate mg/kg 1
Carbendazini mg/kg 2
Flutolanil mg/kg 0,5

Carbofuran mg/kg 0,3
Dichlorvos mg/kg 0,15

Fenthion mg/kg 0,05
Iprodione mg/kg 10

Mesotrione mg/kg 0,01
Methamidophos mg/kg 0,6 À
Sulfuryl fluoride mg/kg 01 ¿Š
'Tebufenozide mg/kg 0,1 -

Flutolanil mg/kg l _
Carbofuran mg/kg 01
Dichlorvos mg/kg 015 SZ
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Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với
sản phẩm đã công bồ./.



| NỘI DUNG NHÂN PHỤ DỰ KIÉN
GAO TRẮNG SWARNA 5% TÁM

£ Gạo trắng SWARNA 5% tắm (100%)
Khối lượng tịnh: 50 kg
Thời hạn sử dụng: 2 năm kê từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ïn trên bao bì
(tháng.năm)
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng cho con người tiêu thụ. Dùng để nấu cơm, nấu cháo,...Điều chỉnh
lượng nước phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi mát mẻ và khô ráo
Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu nắm mốc,
hư hỏng
Xuất xứ: Án Độ
Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm:
- _ Nhà sản xuất và phân phối tại Án Độ: Accent Dealtrade Private LTD

Địa chỉ: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court,,7 th Floor, Gate No.2, Room No.-5,„ Kolkata,
Kolkata, West Bengal, 700001, Ấn Độ

- _ Nhập khâu và phân phối tại Việt Nam: CÔNG TY TNHH KENKO FOOD_„,
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam



Product Ñame: SWARNA WHITE RICE 5% BROKEN

edients: SWARNA white rice 5% broken (100%)
Net weight: 50 kg/bag
Date of manufacture: MM.YY
Date of expiry: MM.YY
Manuficturer and Exporter: Accent Dealtrade Private LTD
Address: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court,,7 th Floor, Gate No.2, Room No.-5,, Kolkata, Kolkata, West
Bengal, 700001, India
Storage instruction: Store ỉn a cool and dry place
Usage instructions: For human consumption



BẢN DỊCH
Niuung TRANSLATION

Tên sản phẩm: GẠO TRÁNG SWARNA 5% TÁM
Xuất xứ: Án Độ
Thành phần: Gạo trắng SWARNA 5% tắm (100%)
Khối lượng tịnh: 50 kg/bao
Ngày sản xuất: tháng.năm
Ngày hết hạn: tháng.năm
Nhà sản xuất và xuất khâu: Accent Dealtrade Private LTD

Địa chỉ: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court,,7 th Floor, Gate No.2. Room No.-5.,

Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001, Án Độ

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi mát mẻ và khô ráo

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng cho con người tiêu thụ

CÔNG TY TNHH KENKO FOOD

Giám đốc

(Đã ký và đóng dấu)

TRẤN HOÀNG LY NA



N. A24
`¬=⁄

CMẻTEST REPORT Ầ(`.Ỹ
VietLabs 4N

Your Trusted Partner VALAS 160

Sối No.:  VLAB0-260828-004/1-V2/2 Ngày phát hành/ /ssue dafe : 11/09/2026
Trang/ Page : 1/2

Tên khách hàng/ Companyt): CÔNG TY TNHH KENKO FOOD

Địa chỉ/ Address(): Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Ngày nhận mẫu/ Dafe of sample receipf. 28/08/2026

Thời gian thử nghiệm/ Tesing period: 28/08/2026 đến 09/09/2026

Tên mẫu/ Sample Namet': GẠO TRÁNG SWARNA 5% TÁM

Mô tả mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong túi nhựa kín/ Sample in sealed plastic bag.

KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS
[Xem trang kế/ See nexf page (5)]

Ghi chú/ Nofes:
Thông tin do khách hàng cung cấp/ ` Information provided by client.
(a) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (a) Parameter is accredited to ISO/IEC 17025:2017.
(b) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/ (b) Parameter is designated by the Department of Crop Producfion and
Piant Protection.
(c) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chăn nuôi và Thú y/ (c) Parameter is designated by the Department of Livestock Production and Velerinary.
(d) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường/ (d) Parameter is designated by the National
Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development.
(e) Chỉ tiêu được chỉ định của Bộ Công thương/ (e) Parameter is designafed by the Ministry of lIndustry and Trade.
(s) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ (s) Parameter was performed by the subcontractor.
Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử/ The test results are valid only on submiffed sample.
- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/ Limit of quanfification.
- KPH/ ND: Không phát hiện/ Not detected.
-_ Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Sample storage time: 07 days from the date of result issuance.

Tắt cả các chỉ tiêu (ngoại trừ chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ) được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs —
Trung tâm phân tích/ Ail paramefers (excepf subcontracted items) were performed by the Branch of VietLabs Technology JSC —
Analysis Center.

Báo cáo thử nghiệm này là một thể thống nhất, không được sao chép một phần báo cáo này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản
của VietL abs/ Test Reporf is a unified whole, no part of this test report may be reproduced without the wriften consent of VietLabs.

Phụ trách phòng thử nghiệm TUQ. Tổng Giám đốc/ For General Director
Officer in charge of Laboratory Giám đốc kỹ thuật/ Technical Director

ca.-=
Phan Tắn Lập

Ngày hiệu lực/ Effective dafe: 25/03/2026 VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs Trung tâm phân tích! Testing Center

VietLabs Technoiogy Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phó Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City

Ho Chỉ Minh. Số 62 đường số 2, Phường Long Trương, Thành phố Hồ Chí Minh
62 Street 2, Long Truong Ward, He Chỉ Minh Cify

Can Tho __. Lô số LK5-12, đường số 5, khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Tuyền, Thành Phó Cần Thơ
Lot LK6-12, Street No. 5, Nguyen Van Cu Urban Area, Long Tuyen Ward, Can Tho Ciy

Bac Lieu.... Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại/Tel: (+84) 28 789 78910 479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province

Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiều, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ly Van Lam Ward, Ca Mau Province



VietLobs
Your Trusted Partner

Kết quải resulf

) @(¿
VALAS160

Ngày phát hành/ /ssue dafe : 11/09/2026
Trang/ Page : 2/2

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích Đơn vị Kết quả Loq
No. Parameter Test method Unit Resuit

1. _ Ochratoxin A (OTA) VLAB-CH-TP-599(a) ug/kg KPH/ND 0,5

Ghi chú/ Remark(s): Không/ Ni

Ngày hiệu lực/ Effective dafe: 25/03/2026

[Kết thúc báo cáo/ End of reporf|

VLAB-QOM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Lang Truong Ward, Ho Chỉ Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 28 789 78910

Trung tâm phân tíchí Testing Center
Ho Chỉ Minh. Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chỉ Minh Cũy
Can Tho. Lô số LK5-12, đường số 5, khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Tuyền, Thành Phố Cần Thơ

Lot LK§-12, Street No. 5, Nguyen Van Cu Urban Area, Long Tuyen Ward, Can Tho Cify
Bac Lieu Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau

479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province
Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ly Van Lam Ward, Ca Mau Province
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Your Trusted Partner

Số! No.:_ VLAB0-260828-004/1-V1/2-R1 Ngày phát hành/ /ssue dafe : 12/09/2026
Trang/ Page : 1/3

Tên khách hàng/ Company®): CÔNG TY TNHH KENKO FOOD

Địa chỉ/ Address): Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Ngày nhận mẫu/ Dafe of sampie receipí. 28/08/2026

Thời gian thử nghiệm/ 7esfing period: 28/08/2028 đến 07/09/2026

Tên mẫu/ Sample Namet®': GẠO TRÁNG SWARNA 5% TÁM

Mô tả mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong túi nhựa kín/ Sample ín sealed plastic bag.

KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS
[Xem trang kê/ See nexf page (S)]

Ghi chú/ Nofes:
) Thông tin do khách hàng cung cấp/ () Irformation provided by client.
(a) Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (a) Parameter is accredited to ISO/IEC 17025:2017.
(b) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (b) Parameter is designated by the Departnent of Crop Production and
lant Protecfion.
(c) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chăn nuôi và Thú y/ (c) Paramefer is designated by the Departmentf ofL esfock Production and Veterinary.
(d) Chỉ tiêu được chỉ định của Cục Chất ượng, Chế biến và Phát triển thị trường/ (d) Paramefer is designafed by the National
Authorty for Agro-Forestry-Fishery Qualify, Processing and Market Developmeni.
(e) Chỉ tiêu được chỉ định của Bộ Công thương/ (e) Parameter is designated by the Ministry of Industry and Trade.
(s) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ (s) Paramefer was performed by the subcontractor.
Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử/ The fesf resulfs are valid only on submifted sample.
-_LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/ Limit of quanfification
-_ KPH/ ND: Không phát hiện/ Nof deiecfed.
-_ Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Sample sforage time: 07 days from the date of resulf issuance

Tắt cả các chỉ tiêu (ngoại trừ chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ) được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ VietLabs
Trung tâm phân tích/ All paramefers (except subconfracted iftems) were perforned by the Branch of VietLabs Technology JSC —
Analysis Center.

Báo cáo thử nghiệm này là một thể thống nhất, không được sao chép một phần báo cáo này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản
của VietLabs/ Tes Reporf ís a uniffed whole, no part of this test report may be reproduced wfhout the writen consent of VietLabs.

Phụ trách phòng thử nghiệm THỂ. Tản Giám đốc! For General Director
Officer in charge of Laboratory lá ôe-kỹ thuật/ Technical Direcfor

“__——
Phan Tần Lập

Ngày hiệu lực/ Effective daie: 25/03/2026 VLAB-QM-LOP-023/F01
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs Trung tâm phân tích! Testing Center "
eifsEEITeeifsioriy.ISiriPSKiSRiCöitram Ho Chỉ Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phó Hề Chí Minh

nology voi pany 62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chỉ Minh Cñy
Can Tho _ Lô số LK5-12, đường số 5, khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Tuyền, Thành Phố Cần Thơ

Sö:EP đường a6 2, Phường Long Trường,,THành EHÓ Hỗ CHÍ MỊB Lot LK8-12, Street No. 5, Nguyen Van Cu Urban Area, Long Tuyen Ward, Can Tho City
60 Street 2, Long Truong Ward. Ho Chỉ Minh CRy Bac Lieu_. Số 479 đường Cao Văn Lầu, Phường Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại/Tel: (+84) 28 789 78910 479 Cao Van Lau Street, Vinh Trach Ward, Ca Mau Province

Ca Mau Số 214B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ly Van Lam Ward, Ca Mau Province



VietLobs
Your Trusted Partner

Sối No.:_ VLAB0-260828-004/1-V1/2-R1

Kết quả! resulf

T QUẢ THỬ NGHIỆM
ST REPORT 3MfE

VALAS160

Ngày phát hành/ íssue dafe : 12/09/2026
Trang/ Page : 2/3

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích Đơn vị Kết quả Loq
No. Parameter Test method Unit Result

1 Hàm lượng Asen (As)/ Arsenic (As) AOAC 2015.01(a) mg/kg 04 _
conitent

x 5 :
ø _ Fam lượng CHỈPbji kaad'(Fhj AOAC 2015.01(a) mg/kg KPH/ND 0,05

content

Hàm tượng Cadimi (Cd)/ Cadmium nà -
3. (Cd) content AOAC 2015.01(a) mg/kg 0,11

4. Aflatoxin tổng số/ Tofal Afiafoxins 'VLAB-CH-TP-599(a) Hg/kg KPH/ND 2

5. Aflatoxin B1 VLAB-CH-TP-599(a) Ug/Kg KPH/ND 0,5

6. 2,4-D VLAB-CH-TP-660(a) mg/kg KPH/ND 0,01

: VLAB-CH-TP-614 PH/N 17. Dichlorwvos (Ref: AOAC 2007 .01)(a) mg/kg KPH/ND 0,0

: VLAB-CH-TP-614
8. Fenthion (Ref: AOAC 2007 .01)(a) mg/kg KPH/ND 0,01

* 2ì - =

9 Flutolanil lẽ tài Bàn mg/kg KPH/ND 0,01
(Ref: AOAC 2007.01)(a)

10. Acephate
VLAB-CH-TP-674
(Ref AOAC 2007.01,BS  mg/kg KPH/ND 0,01
EN 15662:2008)(a)

11. Carbendazim
VLAB-CH-TP-674
(Ref AOAC 2007.01,BS  mg/kg KPH/ND 0,01
EN 15662:2008)(a)

12. Carbofuran
VLAB-CH-TP-674
(Ref: AOAC 2007.01,BS  mg/kg KPH/ND 0,01
EN 15662:2008)(a)

13. Iprodione
VLAB-CH-TP-674
(Ref AOAC 2007.01,BS  mg/kg KPH/ND 0,01
EN 16662:2008)(a)

Ngày hiệu lực/ Effecfive dafe: 25/03/2026 VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company

Số 60 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
60 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chỉ Minh City
Điện thoại/Tel: (+84) 28 789 78910

Trung tâm phân tích/ Testing Center
Ho Chỉ Minh Số 62 đường số 2, Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

62 Street 2, Long Truong Ward, Ho Chỉ Minh Cfty
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TEST REPORT St xiên
' ào Ì“zínjÉŠ VALAS160

Ngày phát hành/ /ssue dafe : 12/09/2026
Trang/ Page : 3/3

TT Chỉitiêu Phương pháp phân tích Đơn vị Kết quả Loo
No.  Parameter Test method Unít Resuft

VLAB-CH-TP-674
14. Methamidophos (Ref: AOAC 2007.01,BS mg/kg KPH/ND 0,01

EN 15662:2008)(a)

15. Mesotrione
VLAB-CH-TP-674
(Ref: AOAC 2007.01,BS mg/kg KPH/ND 0,01
EN 15662:2008)(a)

16. Tebufenozide

VLAB-CH-TP-674
(Ref. AOAC 2007.01,BS mg/kg KPH/ND 0,01
EN 15662:2008)(a)

Ghi chú! Remark(S):

Phiếu kết quả này thay thế Phiêu kết quả số VLAB0-260828-004/1 ngày 07/09/2026, theo yêu cầu của khách hàng/ Thís esf
report supersedes Test Report No. VLAB0-260828-004/1 dated 07/09/2026, as per cusfomer S requesi.

Ngày hiệu lực/ Effective date: 25/03/2026

[Kết thúc báo cáo/_End of reporf|
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